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I-MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:

Nhằm đánh giá mức độ nhận thức của hs về:

-Ôxit

+Biết được tính chất hóa học của oxit,khái quát về sự phân loại ôxit

      -Axit
      + Biết được tính chất hóa học của axit

       -Bài toán tính nồng độ ,thể tích chất khí ở đktc 

2/Kĩ năng:

     -Viết PTHH,nhận biết các chất bằng phương pháp hóa học,giải toán theo PTHH

3/ Thái độ:

-Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề
-Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học, trung thực, tự giác trong thi cử.

II-MA TRẬN:

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)

	                  Cấp độ

Tên 
Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1 

Oxit-tính chất hóa học của oxit -Điều chế một số oxit quan trọng 

	Dựa vào tchh phân lọai được oxit-nắm vững tính chất hóa học của oxit 
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	Câu 1,2
0,5đ

5%
	Câu 13
1,5đ

15%
	Câu 5,6
0,5đ

5%
	
	Câu 9,10
0,5đ

5%
	
	
	
	Số câu:7
3điểm=30% 

	Chủ đề 2

Axit –tính chất hóa học của axit –thực hành thí nghiệm 

	Nắm được tính chất hóa học của axit 


	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	Câu 3,4 

0,5đ

5%
	
	Câu 7,8
0,5đ

5%
	Câu 14
2,5đ

25%
	Câu 11,12
0,5đ

5%
	
	
	
	Số câu:7
 4 điểm=40% 

	Chủ đề 3:bài tập viết chuyển đổi dựa vào tchh của oxit ,axit
Giải toán theo pthh có liên quan đến nồng độ axit 


	
	
	
	
	
	Có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài tập hóa học 
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Câu 15
2đ

20%
	
	
	Số câu:1

 2 điểm=20%

	Chủ đề 4

Bài tập xác định cthh của oxit  

	
	
	
	
	
	
	Xác định được cthh của oxit 
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 16
1đ

    10%
	Số câu:1

1 điểm=10% 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu : 6

Số điểm :3

%   :30
	Số câu: 2

Số điểm:3

% :30
	   Số câu :2

Số điểm :4

%  :     40
	Số câu:10

Số điểm:10
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HỌ VÀ TÊN:……………………            Lớp 

	       Điểm  
	                            Nhận xét của giáo viên


I/TRẮC NGHIỆM (3 điểm):Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng-Mỗi câu đúng được 0,25điểm 
Câu 1.  Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là
A.K2O                    B. P2O5                    C. CO2   


    D. SO3    

Câu 2.  Lưu huỳnh đi oxit tác dụng với 
A. nước, sản phẩm là dung dịch bazơ                   

B. nước, sản phẩm là dung dịch axit                                 

C. axit, sản phẩm là dung dịch bazơ                     


    

D. bazơ, sản phẩm là dung dịch axit    
Câu 3.  Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch HCl là
A.Zn, Mg, Cu             B. Zn, Mg, Fe          C. Zn, Mg, Ag         D. Cu, Mg, Al         
Câu 4.  Nhỏ dung dịch H2SO4 vào chất rắn Cu(OH)2 hiện tượng quan sát được là:
A. Chất rắn tan ra,tạo thành dung dịch có màu xanh lam                    

B. Chất rắn tan ra, tạo thành dung dịch có màu vàng nâu                    

C. Chất rắn tan ra, tạo thành dung dịch không màu 

D. Chất rắn không tan, tạo thành dung dịch không màu 

Câu 5. Dãy oxit nào sau đây đều phản ứng với nước?
A.K2O, BaO, CO2  


              B.Na2O,CaO, SiO2
C.Na2O, BaO, CO                                               C.CuO, SiO2,CaO  

Câu 6. Dãy oxit nào sau đây đều phản ứng với dung dịch NaOH?
A.SO2,CO2,Na2O




     B. SO3,P2O5,NO  

C.CO2,BaO,CO




     D. SO2,SO3,P2O5
Câu 7. Dãy oxit nào sau đây đều phản ứng với dung dịch H2SO4?
A. FeO,Na2O,Al2O3                                            B. BaO,CO,Fe2O3
C.Na2O,BaO, CO2 



               D. CuO,K2O,NO
Câu 8. Cặp chất tác dụng với nhau sẽ tạo Lưu huỳnh đi oxit là:
A.CaCO3 và HCl  


                          B. Na2SO3 và H2SO4 

C. CuS  và HCl                                                     D. Zn và HCl  
 Câu 9.  Cho 15,5 gam Na2O tác dụng với nước tạo ra 0,5 lit dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là 
A.0,125M  


                                     B. 0,25M
C. 0,5M                                                                 D. 1M
Câu 10.  Cho 16 gam CuO tác dụng với 400ml dung dịch H2SO4.Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng là
A.0,50M  


                                     B. 0,08M

C. 0,05M                                                               D. 0,80M
Câu 11 .  Cho 13 gam Zn tác dụng  vừa đủ với dung dịch HCl.Thể tích khí H2 thu được ở đktc là
A.0,448 lit

                                              B. 4,480 lit

C. 0,896 lit                                                           D. 8,960 lit
Câu 12 .  Cho 11,2 gam Fe tác dụng  vừa đủ với 400gam dung dịch H2SO4 loãng. Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 đã dùng là
A. 4,90%                                                 B. 7,35%                                                           

C. 4,80%                                                    D. 7,20%                                                           
II/ PHẦN TỰ LUẬN(7đ) 
Câu 13(1,5 đ):Nêu tính chất hóa học của oxit bazơ, mỗi tính chất viết một phương trình hóa học để minh họa.  

Câu 14(2,5 đ)Viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau:

 Ca → (1) CaO  (2)→  Ca(OH)2   (3)→ CaCO3  (4)→ CO2(5)→Na2CO3
Câu 15(2,0đ)
Cho 9,6 gam kim loại Mg phản ứng với 600ml dd H2SO4
b/Tính nồng độ M của dd H2SO4 đã dùng

c/Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc 

Câu 16(1đ) Để hòa tan hoàn toàn 4,8 gam một oxit kim loại R hóa trị II cần dung 20gam HCl 21,9 % .Tìm oxit kim loại 

Cho:Fe=56, Cu=64, O=16, Zn=65, Mg=24, H=1, S=32, Na=23, Cl=35,5
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                              ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC 

I/TRẮC NGHIỆM (3đ)

	Phương án
	   Câu 1
	   Câu 2
	   Câu 3
	  Câu 4
	  Câu 5
	Câu 6

	
	     A
	      A
	      B
	     D
	    D
	     A

	Điểm
	 0,25
	     0,25
	    0,25
	   0,25
	    0,25
	   0,25

	Phương án
	   Câu 7
	   Câu 8
	   Câu 9
	  Câu 10
	  Câu 11
	Câu 12

	
	     A
	      A
	      B
	     D
	    D
	     A

	 Điểm
	 0,25
	     0,25
	    0,25
	   0,25
	    0,25
	   0,25


II/PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

	Câu 
	                                   Nội dung
	Điểm

	Câu 13
	Học sinh nêu đúng mỗi tính chất hóa học của oxit bazơ,viết đúng mỗi PTHH được 0,5 điểm 


	2,0

	Câu 14
	Học sinh viết đúng mỗi PTHH được 0,5 điểm ,nếu cân bằng sai trừ đi một nửa số điểm

(1)2 Ca  +   O2  t0→2 CaO               (2)CaO  +  H2O  → Ca(OH)2
(3) Ca(OH)2 +  CO2 → CaCO3 +H2O                

(4) H2SO4  +CaCO3 → CaSO4 + CO2  +  H2O
(5)CO2  +  Na2O  → Na2CO3


	 Câu 15
	  nMg  = 9,6/24=0,4mol                           

a/PTHH: Mg + H2SO4 →  MgSO4  +    H​2 

Theo PTHH:n H2SO4 =nMg =0,4 mol

Nồng độ mol của dd  H2SO4  đã dùng là : CM  = 0,4/0,6=0,67M   

b/Theo PTHH:nH2  =nMg  =  0,4 mol 

Thể tích H2 sinh ra ở đktc là: VH2 = 0,4 .22,4 =8,96 lit


	2,0

	Câu 16
	 mHCl=4,38gam

 nHCl=0,12mol

Gọi khối lượng mol  của R là MR
PTHH           RO +  2HCl           RCl2  +  H2O

Theo Pt  :      1mol    2mol            1mol      1mol

Theo đề bài:  0,06      0,12             0,06        0,06

MMO=4,8/0,06=80gam

MR=80-16=64gam

Vậy R là Cu,oxit kim loại là CuO
	1,0


